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	UBND TỈNH THANH HÓA

SỞ CÔNG THƯƠNG


Số:       /BC-SCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2025


BÁO CÁO 

Tổng kết việc thi hành Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15, Sở Công Thương đã tiến hành tổng kết việc thi hành Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa. Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT

1. Bối cảnh trong nước


Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công, giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) ban hành các văn bản pháp lý về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhằm góp phần khuyến khích thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại địa phương, gồm:

- Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2022 – 2025;

- Văn bản số 10340/UBND-CN ngày 18/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 01/7/2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định: đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành 02 cấp. Để phù hợp với tình hình thực tế, ngày 27/8/2025 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 235/2025/NĐ-CP ngày 27/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; trong đó, một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Theo đó, Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế.
Theo quy định tại Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; theo đó, nội dung và mức chi hoạt động khuyến công địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành. Như vậy, quy định mức chi hoạt động khuyến công địa phương không thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Ngày 18/11/2025, Sở Công Thương đã có Tờ trình số 1470/TTr-SCT về việc đề nghị ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, ngày 08 tháng 12 năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3827/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND.

Mặt khác, hiện nay do chưa có Nghị quyết về quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa nên UBND tỉnh chưa có cơ sở ban hành Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026-2030, triển khai các nhiệm vụ khuyến công năm 2026 và các năm tiếp theo. Do đó, việc ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC là rất cần thiết và phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Quá trình thực hiện tổng kết

Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Công Thương Thanh Hóa thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan, phối hợp với các đơn vị thụ hưởng để có các kết quả phục vụ công tác tổng kết việc thi hành Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, đặc biệt là Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19 tháng 02 năm 2021 về đẩy mạnh hoạt động khuyến công giai đoạn 2021–2025; căn cứ các quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/4/2021. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, bảo đảm tính hiệu lực và hiệu quả.

a) Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện

Hằng năm, bám sát định hướng của Bộ Công Thương và UBND tỉnh, Sở Công Thương giao Trung tâm Xúc tiến Công Thương hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch khuyến công phù hợp với mục tiêu phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT). Trên cơ sở đề nghị hỗ trợ của UBND cấp huyện (nay là UBND cấp xã) và các cơ sở CNNT, Sở Công Thương tiến hành khảo sát, thẩm định, trình phê duyệt và nghiệm thu các đề án theo đúng quy định. Công tác chỉ đạo được triển khai theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhóm ưu tiên sau:

- Các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm OCOP cấp tỉnh, khu vực và quốc gia;

- Các ngành nghề chủ lực như chế biến lâm sản, thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng...;

- Các đề án có tính lan tỏa cao, hình thành mô hình liên kết sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.

b) Công tác tổ chức thi hành Quyết định

Để bảo đảm Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 được triển khai hiệu quả, Sở Công Thương đã thực hiện đồng bộ các nội dung tổ chức thi hành, gồm:

- Giao Trung tâm Xúc tiến Công Thương làm đầu mối hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho các địa phương và đơn vị thụ hưởng về các nội dung triển khai chương trình khuyến công.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn; giao Trung tâm Xúc tiến Công Thương thực hiện tiếp nhận hồ sơ, theo dõi tiến độ, phối hợp nghiệm thu và tổng hợp báo cáo.

- Bảo đảm kinh phí triển khai các hoạt động khuyến công theo dự toán hằng năm; thực hiện phân bổ, quản lý và quyết toán kinh phí đúng nội dung, mức chi theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/4/2021.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất; bảo đảm các đề án được thực hiện đúng đối tượng, đúng nội dung và sử dụng kinh phí đúng mục đích; tỷ lệ vốn đối ứng của cơ sở CNNT luôn đạt mức cao, thể hiện sự cam kết và đồng hành của các đơn vị thụ hưởng.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, thống kê theo quy định; yêu cầu các địa phương, đơn vị thụ hưởng báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện; Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Nhờ công tác chỉ đạo và tổ chức thi hành được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả, Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 đã phát huy vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh của các cơ sở CNNT.

2. Kết quả thi hành Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/4/2021

a) Kết quả thực hiện Chương trình khuyến công theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/4/2021

Giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương giao Trung tâm Xúc tiến Công Thương thực hiện 82 đề án khuyến công, với tổng kinh phí hỗ trợ là 26.725 triệu đồng; trong đó:

- Khuyến công quốc gia (KCQG) thực hiện 37 đề án, với tổng kinh phí là 15.010 triệu đồng, chiếm 56,16% so tổng kinh phí, bình quân 406 triệu đồng/7,4 đề án/năm; 

- Khuyến công địa phương (KCĐP) thực hiện 45 đề án, với tổng kinh phí là 11.715 triệu đồng, chiếm 43,84% so tổng kinh phí, bình quân 260 triệu đồng/9 đề án/năm. Cụ thể như sau:

(1) Về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Thực hiện được 61 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ là 20.050 triệu đồng, chiếm 75% so tổng kinh phí; trong đó: KCQG hỗ trợ 12.650 triệu đồng/34 đề án; KCĐP hỗ trợ 7.400 triệu đồng/27 đề án, cụ thể:

Hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, sản xuất sản phẩm mới đạt kết quả thiết thực, phù hợp với chủ trương, định hướng của Nhà nước về phát triển sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu như hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty TNHH xuất khẩu Việt Trang; sản phẩm may mặc của Công ty TNHH may xuất khẩu Thái Sơn; sản phẩm từ nguyên liệu cây rau má của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Phong Cách Mới; sản phẩm thủy hải sản chế biến của Hợp tác xã chế biến thủy sản Hải Bình; sản phẩm đồ gỗ nội thất của Công ty Cổ phần xây dựng và nội thất DT HOME; sản phẩm nông sản của Công ty Cổ phần nông nghiệp Vạn Hoa; sản phẩm phân bón hữu cơ của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại XNK Boss Farm, Công ty Cổ phần phân bón Phúc Thịnh; các sản phẩm ván gỗ ván ép, ván ghép thanh xuất khẩu của Công ty TNHH SX TM Đồng Tâm, Công ty TNHH lâm sản  Đại Phát, Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Phong, Công ty TNHH Xuyên Bình, Công ty TNHH Chế biến lâm sản Anh Kiên, Công ty TNHH sản xuất chế biến lâm sản Hải Oanh, Công ty Cổ phần lâm sản Lang Chánh, Công ty TNHH sản xuất & thương mại Nhất Duy; công nghiệp phụ trợ như sản phẩm chi tiết máy của Công ty TNHH sản xuất và thương mại HT Đại Phát; sản phẩm đông trùng hạ thảo của Công ty Cổ phẩn Thảo Ngọc Việt; sản phẩm đá mỹ nghệ của Công ty TNHH Xuân Trường và Công ty TNHH Phúc Hương; sản phẩm gạch không nung của Công ty Cổ phần đá Thiên Phúc…

(2) Về hỗ trợ phát triển thị trường cho các sản phẩm CNNT

Thực hiện được 16 đề án hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia các Hội chợ triển lãm trong nước và tổ chức các phiên chợ kết nối cung cầu về nông thôn, với tổng kinh phí là 5.515 triệu đồng (trong đó: KCQG hỗ trợ 1.750 triệu đồng/01 đề án; KCĐP hỗ trợ 3.765 triệu đồng/15 đề án), chiếm 20,7% so tổng kinh phí, cụ thể:

- Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia Hội chợ trong nước cho 12 đề án, với tổng kinh phí hỗ trợ là 3.129 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2022 đã đăng cai tổ chức Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, với sự tham gia của 28 tỉnh, thành phố trong khu vực và 05 tỉnh khác trong nước. Việc tổ chức và tham gia các hội chợ đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở CNNT quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường. Nhiều cơ sở CNNT đã chủ động cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường nhận diện thương hiệu, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, liên kết tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường bền vững.

- Thực hiện được 04 đề án Tổ chức phiên chợ kết nối cung - cầu về nông thôn, gồm 12 phiên chợ, với tổng kinh phí là 2.386 triệu đồng. Các phiên chợ đã tạo môi trường thuận lợi để các cơ sở CNNT quảng bá sản phẩm, kết nối nhà phân phối, mở rộng thị trường, thúc đẩy giao thương hàng hóa tại các vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tạo cơ hội cho người dân có thể mua sắm được hàng hóa chất lượng và đúng giá của nhà sản xuất.

(3) Về hỗ trợ phát triển, xây dựng sản phẩm CNNT tiêu biểu

Trong giai đoạn 2021–2025, công tác bình chọn và phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu được triển khai hiệu quả. Năm 2023, Tỉnh đã tổ chức 01 kỳ bình chọn cấp tỉnh và công nhận 10 sản phẩm/bộ sản phẩm đạt chuẩn. Ở cấp cao hơn, năm 2022 có 08 sản phẩm/bộ sản phẩm và năm 2024 có 03 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực. Năm 2025, Tỉnh có 01 sản phẩm được công nhận cấp quốc gia, nâng tổng số sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia lên 06 sản phẩm. Các kết quả này góp phần khẳng định chất lượng, uy tín và khả năng cạnh tranh của sản phẩm CNNT trên thị trường khu vực và toàn quốc.

Trải qua nhiều kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp, tỉnh Thanh Hóa ngày càng có nhiều sản phẩm được công nhận, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở CNNT tham gia sâu hơn vào các chương trình xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng toàn cầu.

 (4) Về hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm CNNT

Chương trình KCĐP thực hiện được 01 đề án hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho 03 cơ sở CNNT với tổng kinh phí là 350 triệu đồng, chiếm 1,3% so tổng kinh phí.

Đề án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm CNNT, góp phần phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường.

(5) Về hỗ trợ liên doanh, liên kết hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp 

Trong giai đoạn 2021-2025, từ nguồn kinh phí KCQG, Sở Công Thương đã thực hiện được 01 đề án hỗ trợ lập quy hoạch chi tiêt cụm công nghiệp Ngọc Vũ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 380 triệu đồng, chiếm 1,4% so tổng kinh phí.

Đề án giúp hoàn thiện cơ sở pháp lý, định hướng phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, thu hút nhà đầu tư thứ cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất tại địa phương.

(6) Về hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công

Thực hiện được 03 đề án, với tổng kinh phí hỗ trợ là 430 triệu đồng, chiếm 1,6% so tổng kinh phí, cụ thể: Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VIII - năm 2022 và  Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI, năm 2022. Các hội nghị diễn ra đã mang lại kết quả cao về công nghiệp, thương mại nói chung và định hướng phát triển công tác khuyến công các năm, đề ra các biện pháp để hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả; đẩy mạnh liên kết hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xúc tiến đầu tư, thương mại, tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao tỉ trọng công nghiệp và thương mại.

Nhờ triển khai các hoạt động khuyến công đã thu hút vốn đầu tư của các cơ sở CNNT đạt hơn 61.000 triệu đồng; tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động nông thôn; sử dụng nguyên liệu sản xuất tại chỗ ở địa phương chiếm trên 70%; gia tăng sản lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu xã hội... sản phẩm sản xuất ra đã được cải tiến, nâng cao chất lượng, mẫu mã đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ; doanh thu của các cơ sở CNNT tạo ra hàng năm ngày càng cao, từ đó đóng góp cho ngân sách địa phương đáng kể. 
b) Hiệu quả của chương trình 

- Hiệu quả về kinh tế: Trong giai đoạn 2021–2025, việc triển khai 61 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, với tổng kinh phí 20.050 triệu đồng, đã góp phần đổi mới công nghệ sản xuất tại các cơ sở CNNT. Năng suất lao động tăng từ 10–30% tùy ngành nghề, chất lượng sản phẩm được cải thiện rõ rệt, đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường trong và ngoài nước. Nhiều sản phẩm mới mang lợi thế địa phương được hình thành, như sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu, sản phẩm từ rau má, phân bón hữu cơ, thủ công mỹ nghệ và cơ khí phụ trợ, từ đó đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm CNNT, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.

- Hiệu quả về phát triển thị trường và xúc tiến thương mại: Thông qua 12 đề án hỗ trợ các cơ sở tham gia hội chợ trong nước và 12 phiên chợ kết nối cung – cầu về nông thôn, các cơ sở CNNT được tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, tiếp cận đối tác và ký kết hợp đồng tiêu thụ. Nhiều cơ sở mở rộng hệ thống phân phối, tăng doanh thu trong năm, đồng thời nâng cao nhận diện thương hiệu trên thị trường khu vực. Các phiên chợ kết nối cung – cầu cũng thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế nông thôn và ổn định thị trường nội địa.

- Hiệu quả về phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu: Công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được tổ chức nghiêm túc, đạt kết quả nổi bật với 10 sản phẩm/bộ sản phẩm cấp tỉnh (năm 2023), 11 sản phẩm/bộ sản phẩm cấp khu vực (năm 2022 và năm 2024) và 01 sản phẩm cấp quốc gia (năm 2025), nâng tổng số sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia lên 06 sản phẩm. Các sản phẩm đạt giải có điều kiện thuận lợi để tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, mở rộng mạng lưới phân phối và gia tăng giá trị thương hiệu, khẳng định chất lượng và sức cạnh tranh của CNNT tỉnh Thanh Hóa.

- Hiệu quả về hạ tầng và môi trường đầu tư: Đề án lập Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, với kinh phí là 380 triệu đồng, đã hoàn thiện cơ sở pháp lý. Đây là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong cụm tại địa phương.

- Hiệu quả về nâng cao năng lực quản lý và liên kết vùng: Việc tổ chức các Hội nghị ngành Công Thương và Hội nghị khuyến công khu vực đã thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khuyến công. Qua đó, năng lực quản lý nhà nước về khuyến công của tỉnh được nâng cao, đồng thời mở rộng hoạt động liên kết vùng trong phát triển CNNT.

- Hiệu quả xã hội và phát triển doanh nghiệp: Chương trình đã thu hút hơn 61.000 triệu đồng vốn đối ứng từ doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động nông thôn. Sản phẩm CNNT sử dụng trên 70% nguyên liệu tại địa phương, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng nội địa và đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Các cơ sở CNNT được hỗ trợ duy trì và mở rộng sản xuất, cải thiện chất lượng và mẫu mã sản phẩm, nâng cao năng lực quản lý, tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

a) Khó khăn, vướng mắc

- Phối hợp triển khai chưa đồng bộ: Một số địa phương chưa chủ động trong việc phối hợp xây dựng đề án, dẫn đến lập kế hoạch chậm và ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện. Công tác nắm bắt nhu cầu, khó khăn thực tiễn của các cơ sở CNNT chưa sát sao, gây ra tình trạng lựa chọn nội dung hỗ trợ chưa đồng đều giữa các lĩnh vực.

- Chưa triển khai toàn diện các nội dung chương trình: Hiện chương trình chủ yếu tập trung vào các nội dung: hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu, xúc tiến thương mại, đăng ký nhãn hiệu và hỗ trợ lập quy hoạch cụm công nghiệp. Còn một số nội dung chưa được triển khai như: xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở CNNT; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở CNNT, các cụm công nghiệp,... 

- Hạn chế về nguồn lực tài chính và định mức hỗ trợ: Nguồn kinh phí của Nhà nước dành cho chương trình còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của các cơ sở CNNT, mặt khác định mức hỗ trợ hiện nay còn thấp so với chi phí thực tế, chưa đủ sức hấp dẫn để doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, kinh phí hỗ trợ phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp, làm giảm hiệu quả hỗ trợ và khiến một số cơ sở CNNT e ngại tham gia.

- Nhận thức và khả năng tiếp cận chính sách của cơ sở CNNT còn hạn chế: Do đối tượng chính của khuyến công chủ yếu là hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô hoạt động hạn chế, năng lực quản lý còn yếu và thiếu thông tin về chương trình. Vì vậy một số cơ sở vẫn còn tâm lý e ngại do thủ tục hành chính phức tạp và yêu cầu hồ sơ nhiều.

- Năng lực nội tại của cơ sở CNNT còn yếu: Phần lớn cơ sở CNNT có quy mô nhỏ, vốn hạn chế, nên khó khăn trong việc đối ứng và đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh. Trình độ quản trị, năng lực chuyển đổi số còn thấp, chiến lược phát triển sản phẩm dài hạn chưa được xây dựng, dẫn đến khó tiếp cận các nội dung hỗ trợ của chương trình.

b) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:

+ Đặc thù của các cơ sở CNNT chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ sản xuất: Phần lớn cơ sở CNNT có quy mô nhỏ, vốn ít, năng lực quản trị hạn chế, khả năng đối ứng thấp. Điều này dẫn đến khó khăn trong đầu tư đổi mới thiết bị, tiếp cận nội dung hỗ trợ và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề án.
+ Biến động kinh tế, thị trường và chi phí đầu vào tăng: Trong giai đoạn gần đây, nhiều ngành CNNT như may mặc, chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ… chịu tác động của biến động giá nguyên liệu, nhu cầu thị trường giảm, khiến cơ sở sản xuất thiếu nguồn lực để tham gia các chương trình hỗ trợ.
+ Một số nội dung hỗ trợ có yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường: Những hoạt động như mô hình sản xuất sạch hơn, xử lý môi trường, nâng cấp hệ thống kỹ thuật… đòi hỏi cơ sở CNNT phải có quy mô và điều kiện nhất định. Tuy nhiên, đa phần cơ sở hiện nay chưa đáp ứng được, dẫn đến việc chưa thể triển khai đồng bộ các nội dung chương trình.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và địa phương chưa thật sự chặt chẽ: Một số địa phương chưa chủ động rà soát nhu cầu, phối hợp với cơ quan chuyên môn. Việc cập nhật thông tin từ cơ sở còn chậm, dẫn đến kế hoạch lập muộn, nội dung hỗ trợ chưa đồng đều, ảnh hưởng tới tiến độ chung của chương trình.
+ Công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình khuyến công còn hạn chế: Hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, nhiều cơ sở CNNT chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về điều kiện, thủ tục và lợi ích của chương trình. Điều này khiến tâm lý e ngại, đặc biệt đối với các thủ tục cần hồ sơ chi tiết.
+ Nguồn lực thực hiện chương trình khuyến công còn hạn chế: Định mức hỗ trợ theo quy định còn thấp so với nhu cầu thực tế, chưa tạo động lực cao để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới. Kinh phí hỗ trợ phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp cũng làm giảm hiệu quả chính sách. Bên cạnh đó, nhân lực thực hiện công tác khuyến công tại nhiều địa phương còn mỏng, kiêm nhiệm, kinh nghiệm hạn chế.

+ Năng lực lập và triển khai đề án của cơ sở CNNT còn yếu: Nhiều cơ sở CNNT chưa có chiến lược phát triển dài hạn, thiếu kinh nghiệm xây dựng hồ sơ, đề án và chưa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về chứng từ, thủ tục. Điều này dẫn đến chất lượng hồ sơ thấp, khó lựa chọn đúng nội dung hỗ trợ.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn

Từ ngày 01/7/2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định: đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành 02 cấp. Để phù hợp với tình hình thực tế, ngày 27 tháng 8 năm 2025 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 235/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; trong đó, một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Theo đó, Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế. Vì vậy, ngày 08/12/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3827/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND.

Theo quy định tại Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; theo đó, nội dung và mức chi hoạt động khuyến công địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Kiến nghị UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa, làm cơ sở xây dựng Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026-2030 và triển khai các nhiệm vụ khuyến công năm 2026 và các năm tiếp theo.
Kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục ban hành Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026 – 2030, trong đó cần tăng nguồn kinh phí khuyến công địa phương hằng năm để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ ngày càng lớn của các cơ sở CNNT, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT bền vững; đồng thời có cơ chế ưu tiên về đất đai, mặt bằng sản xuất tại các cụm công nghiệp, cụm làng nghề, nhất là đối với các cơ sở cần di dời do ô nhiễm môi trường.

Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương kính báo cáo UBND tỉnh./.

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/cáo);

- Sở Tư pháp;

- Các PGĐ Sở;

- Lưu: VT, QLCN, TTXTCT.
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Hiệu


Phụ lục
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SCT ngày       /      /2025 của Sở Công Thương)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/
QUY ĐỊNH 

CỦA DỰ THẢO 
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG 
	ĐÁNH GIÁ 
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/
QUY ĐỊNH 

CỦA DỰ THẢO
	QUY ĐỊNH 
CỦA PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH 

CÓ LIÊN QUAN 
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT 
XỬ LÝ

	Ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa
	- Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; 
- Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
	Đảm bảo hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống chính sách
	Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN 
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	
	
	
	

	
	
	
	


